
Phụ lục 

 DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH, ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG VÀ BÃI BỎ  

TRONG LĨNH VỰC HÀNG HẢI VÀ ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA THUỘC PHẠM VI  

CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ XÂY DỰNG 

(Kèm theo Quyết định số            /QĐ-UBND ngày         /       /2026 của Chủ tịch UBND tỉnh) 

 

I. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH 

STT 

Mã thủ 

tục hành 

chính 

Tên thủ tục  

hành chính 

Thời hạn 

giải quyết 

Cách thức 

thực hiện 

Phí, lệ phí 

(nếu có) 
Căn cứ pháp lý 

Cơ quan  

thực hiện 

 Thủ tục hành chính cấp tỉnh 

1 1.003829 

Tàu biển hoạt 

động tuyến nội 

địa vào cảng 

biển và tàu 

biển Việt Nam 

đã nhập cảnh 

sau đó vào 

cảng biển khác 

của Việt Nam 

(bao gồm cả 

tàu quân sự, 

tàu công vụ, 

tàu ngầm, tàu 

lặn, kho chứa 

nổi, giàn di 

động, thủy phi 

cơ, phương tiện 

thủy nội địa 

Chậm nhất 

01 giờ, kể từ 

khi người 

làm thủ tục 

đã nộp, xuất 

trình đủ các 

giấy tờ theo 

quy định, 

các cơ quan 

quản lý nhà 

nước xử lý, 

giải quyết 

thủ tục 

chuyên 

ngành, thông 

báo cho 

Cảng vụ 

hoặc Đại 

- Nộp trực tuyến  

qua Cổng Dịch vụ 

công quốc gia tại 

địa chỉ 

https://dichvucong.

gov.vn; 

- Nộp trực tiếp 

hoặc qua dịch vụ 

bưu chính đến 

Trung tâm Phục vụ 

hành chính công 

tỉnh/cấp xã 

 

- Các loại phí được 

quy định tại: 

+ Thông tư số 

261/2016/TT-BTC 

ngày 05/01/2016 

của Bộ trưởng Bộ 

Tài chính quy định 

về phí, lệ phí hàng 

hải và biểu mức thu 

phí, lệ phí hàng hải; 

+ Thông tư số 

90/2019/TT-BTC 

ngày 31/12/2019 

Thông tư sửa đổi, bổ 

sung một số điều 

của Thông tư số 

261/2016/TT-BTC 

ngày 14/11/2016 

- Bộ luật Hàng hải 

Việt Nam ngày 

25/11/2015; 

- Nghị định số 

58/2017/NĐ-CP 

ngày 10/5/2017 

của Chính phủ quy 

định chi tiết một số 

điều của Bộ luật 

Hàng hải Việt Nam 

về quản lý hoạt 

động hàng hải; 

- Nghị định số 

74/2023/NĐ-CP 

ngày 11/10/2023 

của Chính phủ sửa 

đổi, bổ sung một 

số điều của các 

Cảng vụ 

đường thủy nội 

địa trực thuộc 

Sở Xây dựng, 

Biên phòng 

cửa khẩu  
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mang cấp VR-

SB và các 

phương tiện 

thủy khác 

không quy định 

tại các khoản 2, 

3 Điều 72 Nghị 

định số 

58/2017/NĐ-

CP); tàu biển, 

thủy phi cơ, 

phương tiện 

thủy nội địa 

mang cấp VR-

SB, phương 

tiện thủy nước 

ngoài vào cảng 

thủy nội địa, 

bến thủy nội 

địa, khu neo 

đậu 

diện biết kết 

quả và Cảng 

vụ hoặc Đại 

diện hoàn 

thành thủ 

tục.  

quy định về phí, lệ 

phí hàng hải và biểu 

mức thu phí, lệ phí 

hàng hải và Thông 

tư số 17/2017/TT-

BTC ngày 

28/02/2017 hướng 

dẫn thu, nộp, quản 

lý và sử dụng phí, lệ 

phí hàng hải; 

+ Thông tư số 

74/2021/TT-BTC 

ngày 27/8/2021 sửa 

đổi, bổ sung một số 

điều của 

Thông tư số 

261/2016/TT-BTC 

ngày 14/11/2016 

quy định về phí, lệ 

phí hàng hải và biểu 

mức thu phí, lệ phí 

hàng hải; 

+ Thông tư số 

39/2026/TT-BTC 

ngày 31/3/2026 của 

Bộ trưởng Bộ Tài 

chính quy định mức 

thu, chế độ thu, nộp 

phí, lệ phí áp dụng 

tại cảng, bến thủy 

Nghị định quy định 

liên quan đến phân 

cấp giải quyết thủ 

tục hành chính 

trong lĩnh vực 

hàng hải; 

- Nghị định số 

34/2025/NĐ-CP 

ngày 25/02/2025 

của Chính phủ sửa 

đổi, bổ sung một 

số điều của các 

Nghị định trong 

lĩnh vực hàng hải; 

- Thông tư 

20/2026/TT-BXD 

ngày 15/5/2026 

của Bộ trưởng Bộ 

Xây dựng quy định 

về quản lý nhà 

nước chuyên 

ngành tại cảng 

thủy nội địa, bến 

thủy nội địa, khu 

neo đậu và quản lý 

hoạt động hoa tiêu 

đường thủy nội 

địa; 

- Thông tư số 

261/2016/TT-BTC 
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nội địa.  

- Lệ phí vào cảng: 

+ Thông tư số 

261/2016/TT-BTC 

ngày 14/11/2016 

của Bộ trưởng Bộ 

Tài chính quy định 

về phí, lệ phí hàng 

hải và biểu mức thu 

phí, lệ phí hàng hải; 

+ Thông tư số 

39/2026/TT-BTC 

ngày 31/3/2026 của 

Bộ trưởng Bộ Tài 

chính quy định mức 

thu, chế độ thu, nộp 

phí, lệ phí áp dụng 

tại cảng, bến thủy 

nội địa.  

ngày 05/01/2016 

của Bộ trưởng Bộ 

Tài chính quy định 

về phí, lệ phí hàng 

hải và biểu mức 

thu phí, lệ phí hàng 

hải; 

- Thông tư số 

90/2019/TT-BTC 

ngày 31/12/2019 

Thông tư sửa đổi, 

bổ sung một số 

điều của Thông tư 

số 261/2016/TT-

BTC ngày 

14/11/2016 quy 

định về phí, lệ phí 

hàng hải và biểu 

mức thu phí, lệ phí 

hàng hải và Thông 

tư số 17/2017/TT-

BTC ngày 

28/02/2017 hướng 

dẫn thu, nộp, quản 

lý và sử dụng phí, 

lệ phí hàng hải; 

- Thông tư số 

74/2021/TT-BTC 

ngày 27/8/2021 

sửa đổi, bổ sung 
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một số điều của 

Thông tư số 

261/2016/TT-BTC 

ngày 14/11/2016 

quy định về phí, lệ 

phí hàng hải và 

biểu mức thu phí, 

lệ phí hàng hải; 

- Thông tư số 

39/2026/TT-BTC 

ngày 31/3/2026 

của Bộ trưởng Bộ 

Tài chính quy định 

mức thu, chế độ 

thu, nộp phí, lệ phí 

áp dụng tại cảng, 

bến thủy nội địa.  

2 1.003785 

Tàu biển hoạt 

động tuyến nội 

địa rời cảng 

biển và tàu 

biển Việt Nam 

đã nhập cảnh 
sau đó rời cảng 

biển khác của 

Việt Nam (bao 

gồm cả tàu 

quân sự, tàu 

công vụ, tàu 

ngầm, tàu lặn, 

Chậm nhất 

01 giờ, kể từ 

khi người 

làm thủ tục 

đã nộp, xuất 

trình đủ các 

giấy tờ theo 

quy định, 

các cơ quan 

quản lý nhà 

nước xử lý, 

giải quyết 

thủ tục 

- Nộp trực tuyến  

qua Cổng Dịch vụ 

công quốc gia tại 

địa chỉ 

https://dichvucong.

gov.vn; 

- Nộp trực tiếp 

hoặc qua dịch vụ 

bưu chính đến 

Trung tâm Phục vụ 

hành chính công 

tỉnh/cấp xã 

- Các loại phí được 

quy định tại: 

+ Thông tư số 

261/2016/TT-BTC 

ngày 05/01/2016 

của Bộ trưởng Bộ 

Tài chính quy định 

về phí, lệ phí hàng 

hải và biểu mức thu 

phí, lệ phí hàng hải; 

+ Thông tư số 

90/2019/TT-BTC 

ngày 31/12/2019 

- Bộ luật Hàng hải 

Việt Nam ngày 

25/11/2015; 

- Nghị định số 

58/2017/NĐ-CP 

ngày 10/5/2017 

của Chính phủ quy 

định chi tiết một số 

điều của Bộ luật 

Hàng hải Việt Nam 

về quản lý hoạt 

động hàng hải; 

- Nghị định số 

Cảng vụ 

đường thủy nội 

địa trực thuộc 

Sở Xây dựng, 

Biên phòng 

cửa khẩu  
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kho chứa nổi, 

giàn di động, 

thủy phi cơ, 
phương tiện 

thủy nội địa 

mang cấp VR-

SB và các 

phương tiện 

thủy khác 
không quy định 

tại các khoản 2, 

3 Điều 72 Nghị 

định số 

58/2017/NĐ-

CP); tàu biển, 

thủy phi cơ, 

phương tiện 

thủy nội địa 

mang cấp VR-

SB, phương 

tiện thủy nước 

ngoài rời cảng 

thủy nội địa, 

bến thủy nội 

địa, khu neo 

đậu  

chuyên 

ngành và 

thông báo 

cho Cảng vụ 

hoặc Đại 

diện biết kết 

quả và Cảng 

vụ hoặc Đại 

diện cấp 

Giấy phép 

rời cảng cho 

tàu.  

Thông tư sửa đổi, bổ 

sung một số điều 

của Thông tư số 

261/2016/TT-BTC 

ngày 4/11/2016 quy 

định 

về phí, lệ phí hàng 

hải và biểu mức thu 

phí, lệ phí hàng hải 

và Thông tư số 

17/2017/TT-BTC 

ngày 28/02/2017 

hướng dẫn thu, nộp, 

quản lý và sử dụng 

phí, lệ phí hàng hải; 

+ Thông tư số 

74/2021/TT-BTC 

ngày 27/8/2021 sửa 

đổi, bổ sung một số 

điều của 

Thông tư số 

261/2016/TT-BTC 

ngày 14/11/2016 

quy định về phí, lệ 

phí hàng hải và biểu 

mức thu phí, lệ phí 

hàng hải; 

+ Thông tư số 

39/2026/TT-BTC 

ngày 31/3/2026 của 

74/2023/NĐ-CP 

ngày 11/10/2023 

của Chính phủ sửa 

đổi, bổ sung một 

số điều của các 

Nghị định quy định 

liên quan đến phân 

cấp giải quyết thủ 

tục hành chính 

trong lĩnh vực 

hàng hải; 

- Nghị định số 

34/2025/NĐ-CP 

ngày 25/02/2025 

của Chính phủ sửa 

đổi, bổ sung một 

số điều của các 

Nghị định trong 

lĩnh vực hàng hải;  

- Thông tư 

20/2026/TT-BXD 

ngày 15/5/2026 

của Bộ trưởng Bộ 

Xây dựng quy định 

về quản lý nhà 

nước chuyên 

ngành tại cảng 

thủy nội địa, bến 

thủy nội địa, khu 

neo đậu và quản lý 
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Bộ trưởng Bộ Tài 

chính quy định mức 

thu, chế độ thu, nộp 

phí, lệ phí áp dụng 

tại cảng, bến thủy 

nội địa. 

- Lệ phí rời cảng: 

+ Thông tư số 

261/2016/TT-BTC 

ngày 14/11/2016 

của Bộ trưởng Bộ 

trưởng Bộ Tài chính 

quy định về phí, lệ 

phí hàng hải và biểu 

mức thu phí, lệ phí 

hàng hải; 

+ Thông tư số 

39/2026/TT-BTC 

ngày 31/3/2026 của 

Bộ trưởng Bộ Tài 

chính quy định mức 

thu, chế độ thu, nộp 

phí, lệ phí áp dụng 

tại cảng, bến thủy 

nội địa.  

hoạt động hoa tiêu 

đường thủy nội 

địa; 

- Thông tư số 

261/2016/TT-BTC 

ngày 05/01/2016 

của Bộ trưởng Bộ 

Tài chính quy định 

về phí, lệ phí hàng 

hải và biểu mức 

thu phí, lệ phí hàng 

hải; 

- Thông tư số 

90/2019/TT-BTC 

ngày 31/12/2019 

Thông tư sửa đổi, 

bổ sung một số 

điều của Thông tư 

số 261/2016/TT-

BTC ngày 

14/11/2016 quy 

định về phí, lệ phí 

hàng hải và biểu 

mức thu phí, lệ phí 

hàng hải và Thông 

tư số 17/2017/TT-

BTC ngày 

28/02/2017 hướng 

dẫn thu, nộp, quản 

lý và sử dụng phí, 



7 
 

lệ phí hàng hải; 

- Thông tư số 

74/2021/TT-BTC 

ngày 27/8/2021 

sửa đổi, bổ sung 

một số điều của 

Thông tư số 

261/2016/TT-BTC 

ngày 14/11/2016 

quy định về phí, lệ 

phí hàng hải và 

biểu mức thu phí, 

lệ phí hàng hải; 

- Thông tư số 

39/2026/TT-BTC 

ngày 31/3/2026 

của Bộ Tài chính 

quy định mức thu, 

chế độ thu, nộp 

phí, lệ phí áp dụng 

tại cảng, bến thủy 

nội địa.  

II. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG  

STT 

Mã thủ 

tục hành 

chính 

Tên thủ tục 

hành chính 

Thời hạn 

giải quyết 

Cách thức 

thực hiện 

Phí, lệ phí 

(nếu có) 
Căn cứ pháp lý 

Cơ quan 

thực hiện 

 Thủ tục hành chính cấp tỉnh, cấp xã 

1 1.115949 
Công bố đóng 

cảng, bến thủy 

07 ngày làm 

việc theo quy 

- Nộp trực tuyến  

qua Cổng Dịch vụ 
Không có 

- Luật Giao thông 

đường thủy nội địa số 

Sở Xây 

dựng, 
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nội địa, khu 

neo đậu 

chế làm việc 

của Chính 

phủ  

công quốc gia tại 

địa chỉ 

https://dichvucong

.gov.vn; 

- Nộp trực tiếp 

hoặc qua dịch vụ 

bưu chính đến 

Trung tâm Phục 

vụ hành chính 

công tỉnh/cấp xã 

 

23/2004/QH11 ngày 

15/6/2004 đã được sửa 

đổi, bổ sung theo Luật 

số 48/2014/QH13 ngày 

17/06/2014; 

- Thông tư số 21/2026/TT-

BXD ngày 15/5/2026 của 

Bộ trưởng Bộ Xây dựng 

quy định về quản lý kết 

cấu hạ tầng đường thủy 

nội địa; 

- Thông tư số 

54/2026/TT-BXD ngày 

01/7/2026 của Bộ 

trưởng Bộ Xây dựng 

quy định sửa đổi, bổ 

sung một số điều của 

Thông tư số  

0/2026/TT-BXD ngày 

15/5/2026 của Bộ 

trưởng Bộ Xây dựng 

quy định về quản lý nhà 

nước chuyên ngành tại 

cảng thủy nội địa, bến 

thủy nội địa, khu neo 

đậu và quản lý hoạt 

động hoa tiêu đường 

thủy nội địa và Thông 

tư số 21/2026/TT-BXD 

ngày 15/5/2026 của Bộ 

UBND cấp 

xã.  
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trưởng Bộ Xây dựng 

quy định về quản lý kết 

cấu hạ tầng đường thủy 

nội địa.  

III. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ  

STT 
Mã thủ tục 

hành chính 
Tên thủ tục hành chính Tên VBQPPL quy định nội dung bãi bỏ 

1 1.009444 
Gia hạn hoạt động cảng, bến 

thủy nội địa 

Thông tư số 21/2026/TT-BXD ngày 15/5/2026 của Bộ trưởng Bộ Xây 

dựng quy định về quản lý kết cấu hạ tầng đường thủy nội địa  
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